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XVII. PHỤC HỒI CHỨC NĂNG 
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DANH MỤC KỸ THUẬT 
PHÂN TUYẾN 

KỸ THUẬT 

 1 2 
3 

A B C D 

  

A. VẬT LÝ TRỊ LIỆU 

(nhân viên y tế trực tiếp điều trị cho người 

bệnh      

    

1.  6 Điều trị bằng điện phân dẫn thuốc x x x   

2.  7 Điều trị bằng các dòng điện xung x x x   

3.  8 Điều trị bằng siêu âm x x x   

4.  11 Điều trị bằng tia hồng ngoại x x x x 

5.  16 Điều trị bằng nhiệt nóng (chườm nóng) x x x x 

6.  17 Điều trị bằng nhiệt lạnh (chườm lạnh) x x x x 

7.  18 Điều trị bằng Parafin x x x x 

8.  26 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống x x x   

  

B. VẬN ĐỘNG TRỊ LIỆU 

(nhân viên y tế trực tiếp tập hoặc hướng 

dẫn người bệnh) 

    

9.  52 Tập vận động thụ động x x x x 

10.  53 Tập vận động có trợ giúp x x x x 

11.  54 Tập vận động chủ động x x x x 

12.  56 Tập vận động có kháng trở x x x x 

13.  57 Tập kéo dãn x x x x 

14.  85 Kỹ thuật xoa bóp vùng x x x x 

15.  86 Kỹ thuật xoa bóp toàn thân x x x   

Tổng: 15 danh mục. 
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